
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HỘI ĐỒNG NVQS XÃ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nghĩa Hòa, ngày 15 tháng 09 năm 2023 

DANH SÁCH 

Công dân độ tuổi từ 18 – 25 (18 – 27) xã nghĩa hoà  

 

TT 

Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Chức 

vụ 

công 

tác 

Trình 

độ ĐT 

 

 

Quê 

quán 

Chỗ ở 

hiện nay 

(thôn) 

Họ tên bố 

Năm sinh 

Họ tên mẹ 

Năm sinh 
Ghi chú 

1.  Vũ Trọng Sinh 

04/09/1999 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Vũ Trọng Trường  

1976 

Phạm Thị Xuân  

1979 

ĐH 

2.  Đồng Văn Thế 

30/04/1999 

K-K 9/12  Bằng  Bằng Đồng Văn Thiền 

(C) 

Phạm Thị Hiền  

1970 

 

3.  Lê Quang Vinh 

24/12/1999 

K-K 9/12  Bằng  Bằng Lê Văn Chín  

1974 

Bùi Thị Lướt  

1975 

Quá khổ 

4.  Trần Hữu Thơm 

20/12/1999 

K-K 12/12 Bằng Bằng Trần Hữu Thuật  

1970 

Ngô Thị Hợp  

1978 

Tàn tật 

5.  Đồng Tiến Mạnh 

04/08/1999 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Đồng Văn Lĩnh  

1975 

Nguyễn Thị Thu  

1977 

CĐ 

6.  Đồng Văn Long 

16/03/1999 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Đồng Văn Lập  

1973 

Phạm Thị Phương 

1974 

XKLĐ 

7.  Vũ Quang Ninh 

03/02/1999 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Vũ Văn Vinh  

1963 

Phạm Thị Sửu  

1973 

ĐH 

8.  Lê Văn Hiệp 

05/04/1999 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Lê Văn Chắt  

1971 

Vũ Thị Hoa 

1973 

XKLĐ 



9.  Tạ Văn Lâm 

02/11/1999 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Tạ Văn Sơn  

1973 

Đồng Thị Toan  

1974 

XKLĐ 

10.  Cao Xuân Tuyến 

09/11/1999 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Cao Xuân Tuấn 

1968  

Đồng Thị Xiêm 

1977 

 

11.  Nguyễn Văn Năm 

08/08/1999 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Nguyễn Văn Mão 

1963  

Bùi Thị Hướng 

1963 

Tai nạn 

12.  Lê Văn Hưng 

07/05/1999 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Lê Văn Tuyền 

1968 

Khổng Thị Hoa  

1971 

 

13.  Đồng Văn Cường 

20/04/1999 

K-K 9/12  Bằng  Bằng Đồng Văn Thuyết 

1966 

Nguyễn Thị Minh 

1970 

 

14.  Dương Văn Sinh 

07/10/1999 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Dương Văn Giang 

1968 

Đồng Thị Toan 

1969 

XKLĐ 

 

15.  Trương Ngọc Tân 

17/10/2000 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Trương Văn Dũng 

1978 

Đặng Thị Yên  

1978 

 

16.  Đồng Văn Hà 

12/01/2000 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Đồng Văn Mạnh  

1977 

Nguyễn Thị Ngà  

1977 

 

17.  Lê Văn Học 

09/03/2000 

K-K 8/12  Bằng  Bằng Lê Văn Hậu ( c ) Đỗ Thị Dậu  

1972 

Lùn KNL 

18.  Tạ Văn Huy 

19/11/2000 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Tạ Văn Khánh 

1977 

Đào Thị Hồng 

1979 

Đang học ĐH 

19.  Đồng Văn Anh 

18/01/2000 

K-K 12/12 Bằng Bằng Đồng Văn Được 

1958 

Đỗ Thị Thển 

1965 

Tàn tật 

20.  Nghiêm Xuân Tiến 

01/07/2001 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Nghiêm Xuân 

Dũng  1976 

Vũ Thị Hoan  

1982 

Đang học ĐH 

21.  Cao Xuân Quyết 

20/06/2001 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Cao Xuân Quảng  

1972 

Nguyễn Thị Nga  

1976 

Đang học ĐH 

22.  Vũ Văn Hòa 

24/07/2001  

K-K 12/12  Bằng  Bằng Vũ Văn Hoàn  

1969 

Phạm Thị Tình  

1976 

XKLĐ 

23.  Nguyễn Văn Hưng 

26/06/2001 

K-K 9/12  Bằng  Bằng  Nguyễn Văn 

Thống 1974 

Nguyễn Thị Nhi  

1977 

 



24.  Nguyễn Văn Sơn 

02/02/2001 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Nguyễn Văn 

Lương 1978 

Hoàng Thị Nga (Ni) 

1979 

XKLĐ 

25.  Đồng Văn Anh 

11/02/2001 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Đồng Văn Hùng  

1974 

Nghiêm Thị Dung 

1979 

XKLĐ 

26.  Nguyễn Quang Huy 

06/05/2001 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Nguyễn Văn Hưng 

1976 

Đồng Thị Quê  

1978 

Tàn tật 

27.  Nguyễn Tuấn Anh 

30/09/2001 

K-K 9/12  Bằng  Bằng Nguyễn Quang 

Vinh 1961 

Nguyễn Thị Hoa  

1963 

XKLĐ 

28.  Nguyễn Văn Tuấn 

05/03/2001 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Nguyễn Văn Nam 

1976 

Đồng Thị Duyên  

1979 

 

29.  Nguyễn Huy Hoàng 

19/05/2001 

K-K 9/12  Bằng  Bằng Nguyễn Huy Hùng 

1978 

Trần Thị Hương  

1982 

Đi tù 

30.  Tô Ngọc Anh 

27/08/2001 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Tô Ngọc Tám  

1970 

Đồng Thị Ngân  

1974 

Đang học ĐH 

31.  Đỗ Hoàng Huynh 

13/8/2001 

K-K 12/12 Bằng Bằng Đỗ Hoàng Cường  

1980 

Đặng Thị Tuyên 

1982 

 

32.  Trương Minh Đức 

11/02/2002 

K-K 12/12  Bằng  Bằng Trương Minh Toàn 

1968 

Đồng Thị Xuyên  

1972 

Đang học ĐH 

33.  Đồng Bảo Trung 

20/04/2002 

K-K 12/12 Bằng Bằng Đồng Văn Năm  

1967 

Đồng Thị Thư  

1977 

Đang học ĐH 

34.  Đồng Minh Vũ 

28/01/2002 

K-K 12/12 Bằng Bằng Đồng Văn Biên  

1975 

Hoàng Thị Lan  

1981 

 

35.  Tạ văn Tuấn Anh 

20/3/2002 

K-K 12/12 Bằng Bằng Tạ Văn Thu 

1977 

Phạm thị Huệ 

1981 

Đang học ĐH 

36.  Hoàng Tuấn Anh 

11/11/2003 

K-K 12/12 Bằng Bằng Hoàng Anh Ngà  

1982 

 Nguyễn Thị Thơm 

1985 

 

37.  Đồng Văn Học 

28/12/2003 

K-K 12/12 Bằng Bằng Đồng Văn Hoan  

1979 

Vũ Thị Đạt 

1983 

Đang học ĐH 

38.  Đồng Văn Thắng 

23/11/2003 

K-K 9/12 Bằng Bằng Đồng Văn Hoàn  

1967 

Đồng Thị Dung 

1968 

 



39.  Nguyễn Mạnh Hùng 

23/11/2003 

K-K 12/12 Bằng Bằng Nguyễn Văn Thanh 

1974 

Vũ Thị Xuân  

1975 

XKLĐ 

40.  Đồng Minh Toàn 

01/7/2003 

K-K 12/12 Bằng Bằng Đồng Minh Sáu 

1971 

Nguyễn Thị Thao  

( c) 

Đang học CĐ 

41.  Đồng Đức Anh 

12/11/2003 

K-K 12/12 Bằng Bằng Đồng Văn Hải 

1980 

Nguyễn Thị Hoa 

Mai 1981 

Đang học ĐH 

42.  Bùi Đình Hiếu 

27/4/2004 

K-K 12/12 Bằng Bằng Bùi Đình Hiện  

1976 

Đỗ Thị Hiền 

19 83 

ĐH chuyển 

9/2022 

43.  Đặng Tất Huân 

20/9/2004 

K-K 12/12 Bằng Bằng Đặng Tất Huấn  

1983 

Vũ Thị Hạnh  

1985 

 

44.  Đỗ Văn Hùng 

10/7/2004 

K-K 10/12 Bằng Bằng Đỗ Văn Mẫn  

1972 

Đồng Thị Sáu  

1973 

 

45.  Đồng Minh Thành 

02/8/2004 

K-K 12/12 Bằng Bằng Đồng Minh Đô   

1976 

Vũ Thị Tuyền 

1984 

ĐH chuyển 

9/2022 

46.  Đồng Văn Hiệp 

25/9/2004 

K-K 12/12 Bằng Bằng Đồng Văn Hưởng  

1978 

Trần Thị Hoàn 

1983 

ĐH chuyển 

9/2022 

47.  Đồng Trọng Trường 

28/12/2004 

K-K 12/12 Bằng Bằng Đồng Trọng Nam  

1976 

Vũ Thị Huyền  

1979 

CĐ 9/1022 

48.  Dương Văn Sang 

30/5/2004 

K-K 12/12 Bằng Bằng Dương Văn Cảnh  

1982 

Nguyễn Thị Liên  

1983 

 

49.  Nguyễn Quốc Anh 

23/2/2004 

K-K 12/12 Bằng Bằng Nguyễn Văn Chinh 

1983 

Nguyễn Hoài 

Thương 1983 

 

50.  Nguyễn Văn Quang 

13/11/2004 

K-K 7/12 Bằng Bằng Nguyễn Văn Phong 

1978 

Lê Thị Hải  

1983 

 

51.  Nguyễn Văn Khánh 

23/8/2004 

K-K 12/12 Bằng Bằng Nguyễn Văn Thống 

1983 

Đồng Thị Hồng  

1985 

ĐH chuyển 

9/2022 

52.  Phạm Ngọc Hùng 

15/3/2004 

K-K 12/12 Bằng Bằng Phạm Văn Hà   

1982 

Nguyễn Thị Nay  

1985 

ĐH chuyển 

9/2022 

53.  Trần Đình Duy 

04/9/2004 

K-K 12/12 Bằng Bằng Trần Đình Đăng  

1981 

Đào Thị Dung  

1985 

CĐ 9/2022 

 



54.  Đồng Văn Thuận 

07/7/2005 

K-K 
12/12 

Bằng Bằng Đồng Văn Sáu  

1971 

Nguyễn Thị Thao 

(c) 
 

55.  Đỗ Mạnh Tuấn Anh 

27/7/2005 

K-K 
9/12 

Bằng Bằng Đỗ Mạnh Hiệp  

1984 

Võ Thị Kim Huê 

1983 

TK Điếc bẩm 

sinh 

56.  Hoàng Anh Đại 

10/3/2005 

K-K 
12/12 

Bằng Bằng Hoàng Xuân 

Dương 1977 

Nguyễn Thị Thanh 

1982 
CĐ 8/2023 

57.  Vũ Văn Tiến 

31/5/2005 

K-K 
12/12 

Bằng Bằng Vũ Văn Sang 

1977 

Nguyễn Thị Cúc 

1981 

ĐHBKHN 

8/2023 

58.  Đỗ Minh Quân 

18/12/2005 

K-K 
12/12 

Bằng Bằng Đỗ Đức Tòng  

1983 

Trần Thị Huế  

1984 
 

59.  Đồng Văn Việt 

16/1/2005 

K-K 
9/12 

Bằng Bằng Đồng Văn Khá  

1980 

Phạm Thị Phượng 

1985 
 

60.  Phạm Văn Minh 

30/5/2005 

K-K 
9/12 

Bằng Bằng Phạm Văn Nghĩa  

1973 

Tạ Thị Nga  

1975 
 

61.  Trần Đăng Biên 

20/07/1997 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Giáp  

1976 

Đồng Thị Hoàn  

1977 

ĐH 

62.  Trần Đăng Thực 

20/06/1999 

K-K 9/12 Đảng Đảng Trần Đăng Thương 

1962 

Nguyễn Thị Hay 

1968 

TK-TT 

63.  Trần Đại Dương 

23/05/1999 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Đại  

1972 

Cao ánh Nguyệt  

1974 

Đang học ĐH 

nâng cao 

64.  Trần Đăng Liêm 

17/02/2000 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Mạnh  

1976 

Đồng Thị Vân  

1978 

CĐ 

65.  Trần Đăng Chiến 

10/12/2001 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Khải  

1976 

Nguyễn ThịThanh 

1979 

Ở MN 

66.  Trần Đăng Thức 

12/07/2001 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Thưởng 

1973 

Đồng Thị Mơ  

1977 

Đang học ĐH 



67.  Trần Đăng Dũng 

14/09/2001 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Huynh 

1975 

Chu Thị Diên  

1980 

XKLĐ 

68.  Đồng Khắc Đông 

22/03/2001 

K-K 12/12 Đảng Đảng Đồng Khắc Quảng 

1977 

Dương Thị Thu  

1981 

XKLĐ 

69.  Trần Đăng Hiệp 

15/01/2002 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Nguyên 

1972 

Linh Thị loan  

1975 

Đang học ĐH 

70.  Nguyễn Thành Trung 

 9/10/2002 

K-K 12/12 Đảng Đảng Nguyễn Văn Minh 

1971 

Nguyễn Thị Duyên 

1972 

 CĐ 

Học tiếp 

71.  Trần Đăng Thiện 

05/10/2002 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Cường 

1969 

Nguyễn Thị Mến 

1976 

Tàn tật 

72.  Trần Đăng Cử 

04/11/2002 

K-K 9/12 Đảng Đảng Trần Đăng Nhuần 

1975 

Đồng Thị Lập  

1977 

Tù treo 

73.  Trần Đăng Tập 

12/2/2002 

K-K 9/12 Đảng Đảng Trần Đăng Thương 

1962 

Nguyễn Thị Hay  

1968 

Ở Căm-pu-

chia 

74.  Tràn Đức Long 

16/03/2003 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Vui  

1979 

 Nguyễn Thị Tân 

1984 

Đang học ĐH 

75.  Nguyễn Quốc Nam 

20/05/2003 

K-K 12/12 Đảng Đảng Nguyễn Văn Tâm  

1969 

Đồng T Hoàng Yến 

1971 

Đang học ĐH 

76.  Trần Đăng Thiện 

24/05/2003 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Hợp  

1982 

Nguyễn Thị Huế  

1984 

XKLĐ 

77.  Trần Đăng Hùng 

21/05/2003 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Mạnh  

1977 

Phạm T Kim Thu 

1981 

Đang học ĐH 

Liên thông 

78.  Trần Thanh Sỹ 

15/03/2003 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Thanh Giang 

1971 

Đàm Thị Năm  

1974 

Đang học ĐH 

79.  Nguyễn Đức Hiệp 

19/7/2004 

K-K 12/12 Đảng Đảng Nguyễn Văn Định 

1977 

Đồng Thị Nên 

1983 

Đang học ĐH 

80.  Trần Trung Hiếu 

11/12/2004 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Xuân  

1977 

Nông  Thị Tùy 

1979 

Đang học ĐH 

81.  Hà Văn Thành 

28/5/2004 

K-K 12/12 Đảng Đảng Hà Văn Cường  

1977 

Khổng Thị Dung 

1979 

Đang học ĐH 

9/2023 



82.  Nguyễn Văn Thanh 

03/7/2004 

K-K 12/12 Đảng Đảng Nguyễn Văn Thắng 

1981 

Đồng Thị Vui 

19 83 

 

83.  Trần Đăng Lịch 

18/2/2005 

K-K 
12/12 

Đảng Đảng Trần Đăng Trắc 

1982 

Ngô Thị Hồng Liên 

1984 

 Đang học  ĐH 

 8/2023 

84.  Nguyễn Văn Hưng 

08/8/2005 

K-K 12/12 Đảng Đảng Nguyễn Văn Uyên 

1980 

 Nguyễn Thị Ngọc 

  1985 

 Đang học ĐH 

 8/2023 

85.  Trần Đăng Việt 

11/6/2005 

K-K 12/12 Đảng Đảng Trần Đăng Nam 

1972 

 Ngô Thị Thanh Vân  

 1978 

 Đang học ĐH 

 8/2023 

86.  Đồng Gia Khiêm 

07/03/1999 

K-K 12/12 Đình 

Cẩu 

Đình Cẩu Đồng Ngọc Giám 

1966 

Đào Thị Viên 

1968 

ĐH 

87.  Đồng Văn Vinh 

05/07/2000 

K-K 12/12 Đình 

Cẩu 

Đình Cẩu Đồng Văn Hợp  

1974 (c) 

Nguyễn Thị Hiển 

1981 

ĐH 

88.  Vũ Văn Hoàn 

26/07/2001 

K-K 12/12 Đình 

Cẩu 

Đình Cẩu Vũ văn Tám  

1973 

Trần Thị Yến 

1980 

XKLĐ 

89.  Nguyễn Ngọc Chức 

7/12/2002 

K-K 9/12 Đình 

Cẩu 

Đình Cẩu Nguyễn Văn Tuấn 

1980 

Đồng Thị Mai  

1981 

Tàn tật 

90.  Đồng Văn Quang 

01/3/2002 

K-K 11/12 Đình 

Cẩu 

Đình Cẩu Đồng Văn Quyền  

1978 

Nguyễn Thị Thúy 

1979 

CĐ 

91.  Lê Khắc Luân 

9/12/2002 

K-K 11/12 Đình 

Cẩu 

Đình Cẩu Lê Khắc Khánh 

1971 

Nguyễn Thị Ngọt 

1972 

Đang học ĐH 

92.  Đồng Ngọc Huy 

17/06/2003 

K-K 12/12 Đình 

Cẩu 

Đình Cẩu Đồng Ngọc Hiếu  

1976 

Nguyễn Thị Nhung 

1983 

Ở Căm–pu- 

chia 

93.  Nguyễn Văn Mỹ 

01/12/2003 

K-K 12/12 Đình 

Cẩu 

Đình Cẩu Nguyễn Văn Mai  

1980 

Đồng Thị Ba 

1984 

Đang học ĐH 

94.  Nguyễn Hải Anh 

18/08/2003 

K-K 12/12 Đình 

Cẩu 

Đình Cẩu Nguyễn Xuân Tuấn  

1970 

Đỗ Thị Thắm 

1972 

Đang học ĐH 

95.  Nguyễn Ngọc Quang 

08/02/2003 

K-K 12/12 Đình 

Cẩu 

Đình Cẩu Nguyễn Văn Luyến 

1974 

Hoàng Thị Phương 

1978 

Đang học ĐH 

96.  Đồng Văn Nhiệm K-K 12/12 Đình Đình cẩu Đồng Văn Nhuần  Nguyễn Thị Biên Đang học CĐ 



17/11/2004 cẩu 1977 1981 

97.  Đồng Xuân Huy 

06/8/2004 

K-K 12/12 Đình 

cẩu 

Đình cẩu Đồng Văn Duy  

1981 

Nguyễn Thị Sắc 

1983 

Đang học ĐH 

98.  Đồng Văn nghiêm 

20/4/2004 

K-K 12/12 Đình 

cẩu 

Đình cẩu Đồng Văn Hơp  

1974 (c) 

Nguyễn Thị Hiển 

1980 

Đang học ĐH 

99.  Nguyễn Văn Hưởng 

12/8/2004 

K-K 12/12 Đình 

cẩu 

Đình cẩu Nguyễn Văn Huế  

1982 

Đồng T Thu Giang 

1983 

Đang học CĐ 

100.  Nguyễn Trường Bình 

Dương 

11/6/2005 

K-K 12/12 Đình 

cẩu 

Đình cẩu Nguyễn Trường 

Giang  

1967 

 Nguyễn Thị Vi  

 1971 
 

101.  Đồng Đỗ Chung 

01/01/2005 

K-K 12/12 Đình 

cẩu 

Đình cẩu Đồng Quang Thính 

1959 

 Đỗ Thị Tập 

 1965 
 

102.  Đồng Ngọc Việt  

Anh  

05/6/2005 

K-K 12/12 Đình 

cẩu 

Đình cẩu 
Đồng Ngọc Tú 

1972 

 Nguyễn Thị Loan  

 1982 
 

103.  Nguyễn Văn Toàn 

28/11/2005 

K-K 12/12 Đình 

cẩu 

Đình cẩu Nguyễn Văn Thành 

1969 

 Nguyễn Thị Thúy 

   1973 

 Đang học ĐH 

 8/2023 

104.  Nguyễn Nhật Ninh 

27/3/2005 

K-K 12/12 Đình 

cẩu 

Đình cẩu 
Nguyễn Nhật Song 

 Đồng Thị Lưỡng  

 1979 

 Đang học ĐH 

 8/2023 

105.  Vũ Văn An 

01/5/2005 

K-K 12/12 Đình 

cẩu 

Đình cẩu Vũ Văn Nhài  

1973 

 Trần Thị Thu  

 1976 

 Đang học ĐH 

 8/2023 

106.  Trương Văn Hà 

24/10/2000 

K-K 9/12  Giữa  Giữa Trương Văn Tám  

1972 

Nguyễn Thị Thủy 

1977 

Nghiện 

107.  Đồng Văn Giáp 

17/11/2001 

K-K 9/12 Giữa Giữa Đồng Văn Kế  

1970 

Đồng Thị Xuyên 

1975 

 

108.  Cao Xuân Vững 

29/06/2001 

K-K 12/12 Giữa Giữa Cao Xuân Mạnh  

1979 

Trần Thị Hạnh 

1979 

XKLĐ 

XKLĐ 



109.  Đồng Thế Đức Việt 

08/12/2002 

K-K 11/12 Giữa Giữa Đồng Thế Vui  

1975 

Trần Thị Nga  

1982 

Đang học ĐH 

110.  Nguyễn Văn Độ 

08/9/2002 

K-K 9/12 Giữa Giữa Nguyễn Văn Chiều 

1978 

Phạm Thị Hiền  

1981 

 

111.  Nguyễn Văn Tuyến 

26/10/2002 

K-K 9/12 Giữa Giữa Nguyễn Văn Bình 

1975 

Nguyễn Thị Xuân 

1978 

XKLĐ 

112.  Nguyễn Ngọc Đức 

24/8/2002 

K-K 9/12 Giữa Giữa  Đồng Thị Tùng  

1960 

XKLĐ 

113.  Hà Tuấn Anh 

14/9/2002 

K-K 11/12 Giữa Giữa Hà Văn Huy  

1980 

Đồng Thị Đà  

1983 

XKLĐ 

114.  Đồng Thế Trung 

15/3/2002 

K-K 9/12 Giữa Giữa Đồng Thế Chức  

1972 

Trần Thị Nguyệt 

1978 

 

115.  Hà Văn Thiết 

06/2/2002 

K-K 9/12 Giữa Giữa Hà Văn Phương  

1972 

Trần Thị Huệ  

1975 

TK, mát lác 

116.  Đồng Văn Dũng 

01/06/2003 

K-K 12/12 Giữa Giữa Đồng Văn Hùng  

1981 

Đồng Thị Hậu 

1983 

Đang học ĐH 

117.  Trịnh Xuân Hậu 

07/06/2003 

K-K 12/12 Giữa Giữa Trịnh Xuân Hiệp  

1968 

Nguyễn Thị Hà  

1973 

Đang học ĐH 

118.  Đồng Thế Tuyến 

07/9/2004 

K-K 12/12 Giữa Giữa Đồng Thế Tiệp   

1960 

Vương Thị Nguyên 

1972 

XKLĐ 

119.  Đồng Thế Khuyến 

26/4/2004 

K-K 12/12 Giữa Giữa Đồng Thế Quý  

1982 

Nguyễn Thị Phượng  

1984 

Đang học ĐH 

9/2023 

120.  Lê Khắc Huân 

11/7/2004 

K-K 12/12  Giữa  Giữa Lê Khắc Long  

1975 

Nguyễn Thị Nghị 

1980 

 

121.  Cao Việt Hoàng 

25/10/2005 

K-K 12/12  Giữa  Giữa Cao Xuân Hiệp  

1977 

 Nguyễn Thị Thúy 

  Tình  1981 
 

122.  Nguyễn Đăng Dương 

17/01/2005 

K-K 12/12  Giữa  Giữa Nguyễn Văn Chiều 

1978 

 Phạm Thị Hiền  

 1981 
 

123.  Lê Đồng Sinh 

02/10/2005 

K-K 12/12  Giữa  Giữa Lê Như Dưỡng 

1973 

 Đồng Thị Trường 

 1975 

Đang học ĐH 

0/2023 



124.  Đồng Minh Hội 

07/05/1997 

K-K 12/12  Heo  Heo Đồng Minh Hạc  

1969 

Nguyễn Thị Vân  

1973 

TK-TT 

125.  Nguyễn Xuân Hoà 

14/09/1997 

K-K 12/12  Heo  Heo Nguyễn Văn Là  

1974 

Thân Thị Hưng  

1977 

CĐ 

126.  Nguyễn Văn Ngọc 

29/12/1999 

K-K 9/12  Heo  Heo Nguyễn Văn Hải  

1977 

Thân Thị Yến  

1979 

XKLĐ 

127.  Huỳnh Tiến Anh 

16/08/1999 

K-K 9/12  Heo  Heo Huỳnh Văn Hảo 

1970 

Lê Thanh Huệ  

1972 

 

128.  Đào Xuân Hạ 

27/05/1999 

K-K 12/12  Heo  Heo Đào Văn Dũng  

1976 

Thân Thị Hưởng  

1979 

XKLĐ 

129.  Đồng Văn Duy 

26/12/1999 

K-K 12/12  Heo  Heo Đồng Văn Đê  

1962 

Nguyễn Thị Ngà 

1965 

ĐH 

130.  Đồng Minh Cường 

12/01/2000 

K-K 12/12  Heo  Heo Đồng Văn Sảng  

1976 

Đào Thị Bính  

1978 

ĐH 

131.  Đồng Văn Nam 

30/01/2000 

K-K 12/12  Heo  Heo Đồng Văn Trưởng 

1978 

Nguyễn Thị Hồng 

1981 

Em ở BĐ 

132.  Thân Văn Huy 

30/05/2000 

K-K 12/12  Heo  Heo Thân Văn Núi  

1969 

Đào Thị Tuyết  

1971 

 

133.  Nguyễn Anh Văn 

02/07/2000 

K-K 12/12  Heo  Heo Nguyễn Văn Công 

1974 

Nguyễn Thị Lam  

1982 

XKLĐ 

134.  Đồng Văn Nam 

4/01/2000 

K-K 12/12  Heo  Heo Đồng Văn Kích  

1970 

Đồng Thị Sang  

1970 

 

135.  Nguyễn Quang Văn 

21/09/2001 

K-K 12/12  Heo  Heo Nguyễn Văn Tin  

1971 

Nguyễn Thị Liệu  

1975 

CĐ 

136.  Đồng Văn Dương 

24/09/2001 

K-K 12/12  Heo  Heo Đồng Văn Ánh  

1959 

Thân Thị Thanh  

1964 

 

137.  Đồng Văn Hùng 

27/02/2001 

K-K 12/12  Heo  Heo Đồng Văn Mì  

1971 

Thân Thị Tuyên  

1973 

XKLĐ 

138.  Nguyễn Trung Hiếu 

10/09/2001 

K-K 9/12  Heo  Heo  Nguyễn Thị An  

1963 

Tai nạn 

TK 



139.  Thân Văn Hiếu 

10/09/2001 

K-K 12/12  Heo  Heo Thân Văn Huy  

1978 

Nguyễn Thị Nga  

1982 

 

140.  Đào Anh Dũng 

02/11/2002 

K-K 12/12  Heo  Heo Đào Văn Thiện  

1973 

Đồng T.Thu Hiền  

1979 

Đang học ĐH 

141.  Thân Văn Tú 

12/7/2002 

K-K 12/12  Heo  Heo Thân Văn Tuấn  

1978 

Phan Thị Ký 

19 82 

Đang học CĐ 

142.  Thân Văn Thảo 

07/7/3003 

K-K 12/12  heo  heo Thân Văn Dương  

1976 

Nguyễn Thị Liễu  

1978 

Đang học ĐH 

143.  Đồng Văn Hùng 

12/12/2003 

K-K 10/12  Heo  Heo Đồng Văn Vĩ  

1976 

Nguyễn Thị Mai  

1981 

 

144.  Nguyễn Trung Thành 

15/06/2003 

K-K 10/12  Heo  Heo Nguyễn Văn Ly  

1964 

Vũ Thị Liên  

1971 

 

145.  Đồng Văn Minh 

14/2/2004 

K-K 12/12  Heo  Heo Đồng Văn Tráng  

1980 

Bùi Thị Thịnh  

1985 

 

146.  Thân Văn Công 

10/1/2004 

K-K 12/12  Heo  Heo Thân Văn Chiến  

1983 

Trần Thị Lượng  

1985 

 

147.  Thân Văn Tùng 

23/3/2004 

K-K 12/12  Heo  Heo Thân Văn Quân  

1980 

Nguyễn Thị Nga   

1980 

 

148.  Vũ Đức Hùng 

07/11/2004 

K-K 12/12  Heo  Heo Vũ Văn Hải  

1980 

Lơ (c) Đang học CĐ 

9/2023 

149.  Thân Mạnh Cường 

04/02/2005 

K-K 12/12  Heo  Heo Thân Văn Cương  

1979 

 Nguyễn Thị Khuyên  

 1981 
 

150.  Đào Xuân Mạnh 

05/5/2005 

K-K 12/12  Heo  Heo Đào Xuân Quỳnh  

1978 

 Lê Thị Mơ  

 1986 
 

151.  Đồng Minh Hoàn 

04/01/2005 

K-K 12/12  Heo  Heo Đồng Văn Viện  

1975 

 Đồng Thị Luyến  

 1981 

Đang học CĐ 

 9/2023 

152.  Đồng Văn Nam 

23/01/2005 

K-K 12/12  Heo  Heo Đồng Văn Tám  

1974 

 Đặng Thị Liễu  

 1977 
 TK-TT 



153.  Vũ Mạnh Quỳnh 

06/9/2005 

K-K 12/12  Heo  Heo Vũ Văn Lý  

1969 

 Đồng Thị Vinh  

 1977 

 ĐH 

 9/2023 

154.  Thân Minh Thủy 

22/10/2005 

K-K 12/12  Heo  Heo Thân Văn Hải  

1980 

 Đồng Thị Ngọc  

 1987 
 

155.  Thân Trọng Hòa 

27/3/2005 

K-K 12/12  Heo  Heo Thân Văn Năm  

1976 

 Đồng Thị Thu Hoài  

 1979 

 CĐ 

9/2023 

156.  Nguyễn Đức Bảo 

15/8/2005 

K-K 12/12  Heo  Heo Nguyễn Văn Ngọc  

1981 

 Nguyễn Thị Bích 

 1983 
 

157.  Đồng Minh Quang  

28/10/2005 

K-K 12/12  Heo  Heo Đồng Văn Tuân  

1981 

 Nguyễn Thị Thúy  

 1983 
 

158.  Đồng Văn Khang 

5/4/1997 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Khá  

1970 

Phạm Thị Lợi  

1972 

ĐH 

159.  Đồng Quang Minh 

14/12/1998 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Bình  

1972 

Trần Thị Hiền  

1973 

ĐH 

160.  Đồng Văn Thứ 

19/01/1998 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Sử  

1973 

Hoàng Thị Khuyên 

1975 

CĐ 

Chưa gọi 

161.  Đồng Minh Hiển 

27/11/1999 

K-K 9/12 Hạ Hạ Đồng Văn Luận  

1971 

Đặng Thị Hoa 

1975 

XKLĐ 

162.  Đồng Mạnh Cường 

21/01/1999 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Phi  

1975 

Nguyễn Thị Tươi  

1978 

XKLĐ 

163.  Vũ Văn Huy 

24/02/1999 

K-K 12/12 Hạ Hạ Vũ Công Trường  

1969 

Nguyễn Thị Huyền 

1977 

ĐH 

164.  Ngô Quốc Đức 

26/05/1999 

K-K 12/12 Hạ Hạ Ngô Quốc Khuyến 

1975(c) 

Đồng Thị Hoa  

1978 

ĐH 

165.  Đồng Văn Giang 

29/08/1999 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Siêng  

1973 

Nguyễn Thị Tân  

1972 

XKLĐ 

166.  Đồng Văn Trung 

12/10/1999 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Kiên  

1974 

Nguyễn Thị Thi  

1974 

XKLĐ 



167.  Hoàng Văn Thọ 

25/05/1999 

K-K 9/12 Hạ Hạ Hoàng Văn Dương 

1969 

Vũ Thị Thủy  

1972 

Săm nhiều 

168.  Đồng Văn Quang 

31/12/2000 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Kiển  

1966 

Bùi Thị Ngà  

1968 

 

169.  Nguyễn Văn Chiến 

28/03/2000 

K-K 12/12 Hạ Hạ Nguyễn Văn Sơn  

1972 

Nguyễn Thị Cam  

1975 

XKLĐ 

170.  Ngô Quốc Ngoan 

29/03/2000 

K-K 12/12 Hạ Hạ Ngô Quốc Tuấn 

1971 

Nguyễn Thị Nhận 

1973 

ĐH 

171.  Nguyễn Tuấn Đức 

20/05/2000 

K-K 12/12 Hạ Hạ Nguyễn Văn Anh  

1971 

Hoàng Thị Phong  

1972 

ĐH 

172.  Hoàng Thái Bình 

28/02/2001 

K-K 9/12 Hạ Hạ Hoàng Văn Thắng 

1975 

Vũ Thị Thanh  

1980 

Cận đã khám 

NL 

173.  Đồng Văn Thành 

11/03/2001 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thụy  

1973 

Vũ Thị Cảnh  

1976 

 

174.  Đồng Tuấn Anh 

14/05/2001 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thụy  

1972 

Đặng Thị Dung  

1974 

CĐ 

175.  Bùi Đình Huy 

13/09/2001 

K-K 12/12 Hạ Hạ Bùi Đình Hanh  

1978 

Phan Thị Nữ  

1982 

Đang học ĐH 

176.  Hoàng Văn Chính 

17/01/2001 

K-K 9/12 Hạ Hạ Hoàng Văn trịnh  

1969 (c) 

Nguyễn Thị Lan  

1969 

Tàn tật 

chân 

177.  Đồng Minh Tiến 

11/12/2002 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Tuyến  

1979 

Nguyễn Thị Thoan 

1981 

Đang học ĐH 

178.  Vũ Văn Thắng 

25/12/2002 

K-K 9/12 Hạ Hạ Vũ Văn Thắm  

1979 

Nguyễn Thị in  

1982 

Tiền án 

179.  Hoàng Đức Chính 

15/8/2002 

K-K 12/12 Hạ Hạ Hoàng Công Kiên 

1979 

Phạm Thị Hiền  

1983 

 

180.  Đồng Văn Hướng 

20/10/2002 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Đường  

1977 

Vũ Thị Giới  

1981 

Đang học ĐH 

181.  ĐồngVăn Hoàng 

3/10/2002 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Bích  

1968 

Nguyễn Thị Loan  

1970 

 CĐ 



182.  Đồng Văn Dương 

14/8/2003 

K-K 8/12 Hạ Hạ Đồng Văn Kiên  

1976 

Đồng Thị Nga 

1979 

 

183.  Đồng văn Thông 

26/5/2002 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thực  

1979 

Ngô thị Thảo  

1982 

Tai nạn 

184.  Nguyễn Văn Lợi 

26/03/2003 

K-K 6/12 Hạ Hạ Nguyễn Văn Khoa 

1972 

Đồng Thị Hằng  

1974 

VH thấp đã 

xác minh 

185.  Đồng Thái Hưng 

03/01/2003 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Thái Chuyển 

1975 

Đồng Thị Tuyết  

1979 

Đang học ĐH 

186.  Đồng Anh Tài 

23/11/2003 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Tùng  

1979 

Nguyễn Thị Phương 

1983 

Đang học ĐH 

187.  Đồng Văn Hải 

11/10/2003 

K-K 8/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thoát 

(c) 

Đỗ Thị Vui  

1970 

XKLĐ 

188.  Hoàng Mạnh Thắng 

19/03/2003 

K-K 12/12 Hạ Hạ Hoàng Văn Cường 

1982 

Vương Thị Trinh  

1984 

Đang học ĐH 

189.  Hoàng Văn Đô 

28/08/2003 

K-K 12/12 Hạ Hạ Hoàng Văn Đông  

1981 

Dương Thị Quyền 

1983 

XKLĐ 

190.  Đồng Văn Minh 

10/4/2003 

K-K 8/12 Hạ Hạ Đồng Văn Lành  

1975 

Nguyễn Thị Thu 

1977 

 

191.  Đồng Văn Thắng 

20/01/2003 

K-K 9/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thuyết 

1979 

Nguyễn Thị Dương 

1974 

 

192.  Đồng Văn Chiến 

31/01/2003 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Đắc  

1978 

Mạc Thị Hồng  

1982 

Đang học ĐH 

193.  Vũ Văn Nam 

14/04/2003 

K-K 9/12 Hạ Hạ Vũ Văn Xuân  

1975 

Nguyễn Thị Dung 

1978 

 

194.  Đồng Trọng Đính 

09/10/2003 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Chuyên 

1976 

Nguyễn Thị Song 

1982 

Đang học CĐ 

195.  Vi Văn Học 

30/7/2004 

K-K 12/12 Hạ Hạ Vi Văn Đại  

1980 

Đồng Thị Xâm 

1979 

Cân nặng quá 

cỡ 

196.  Đồng Văn Trung 

27/11/2004 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Đức 

1974 

Cao Thị Thanh Nga 

1979 

 



197.  Đồng Anh Tú 

14/8/2004 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Mạo 

1965 

Trần Thị Lăng  

1966 

Đang học CĐ 

198.  Đồng Văn Tùng 

02/3/2004 

K-K 9/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thúy  

1976 

Ninh Thị Mơ  

1978 

 

199.  Đồng Văn Lợi 

25/10/2004 

K-K 9/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thuyết 

1979 

Nguyễn Thị Dương 

1974 

 

200.  Đồng Trọng Văn 

09/12/2004 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Uyên  

1978 

Thân Thị Huyên 80 Đang học ĐH 

201.  Hoàng Văn Thi 

12/11/2004 

K-K 12/12 Hạ Hạ Hoàng Công Kiên 

1979 

Phạm Thị Hiền  

1983 

Đang học ĐH 

202.  Nguyễn Ngọc Minh 

17/4/2004 

K-K 12/12 Hạ Hạ Nguyễn Ngọc Sơn  

1969 

Vũ Thị Đông  

1974 

 

203.  Đồng Văn Dương 

14/8/2003 

K-K 8/12 Hạ Hạ Đồng Văn Kiên 

1976 

Đồng Thị Nga 

1979 

 

204.  Nguyễn Đức Dương 

05/9/2004 

K-K 12/12 Hạ Hạ Nguyễn Văn Tuất  

1982 

Vũ Thị Nguyên  

1984 

Đang học ĐH 

205.  Nguyễn Văn Tuấn 

30/9/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Nguyễn Văn Hưng 

1978 

 Đào Thị Tính  

 1981 
 

206.  Nguyễn Đoàn Duy 

24/8/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ 
 

 Nguyễn Thị Quy  

 1971 

 Đang học ĐH 

 9/2023 

207.  Ngô Quốc Lương 

18/9/2005 

K-K 9/12 Hạ Hạ Ngô Quốc Khuyến 

(c) 

 Đồng Thị Hoa  

 1978 
 

208.  Đồng Anh Tuấn  

25/9/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Toàn 

1984 

 Nguyễn Thị Thúy 

   1983 

 Đang học ĐH 

 8/2023 

209.  Đồng Minh Hùng 

07/6/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Bình 

1972 

 Trần Thị Hiền  

 1973 

 Đang học ĐH 

 8/2023 

210.  Đồng Tuấn Anh 

07/11/2005 

K-K 9/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thơm 

1984 

 Lâm Thị Thủy 

 1986 
 



211.  Hoàng Văn Quyết 

04/12/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Hoàng Văn Cường 

1982 

 Vương Thị Chinh 

   1984 

 Đang học ĐH 

 8/2023 

212.  Đồng Mạnh Thắng 

16/5/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Dũng 

1967 

 Đồng Thị Phiên  

 1965 

 Đang học ĐH 

 8/2023 

213.  Hoàng Quốc Việt 

24/12/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Hoàng Văn Kiên 

1976 

 Nguyễn Thị Thúy 

  1976 

 Đang học ĐH 

 8/2023 

214.  Vi Minh Tuấn 

27/8/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Vi Văn Tiếp  

1977 

 Đồng Thị Lan  

 1980 
 

215.  Đồng Mạnh Dũng 

04/2/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thạch 

1974 

 Đồng Thị Nguyệt 

  1975 
 

216.  Đồng Tiến Huy 

19/6/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Xuân Tuyến 

1979 

 Nguyễn Thị Thoan 

  1981 

 Đang học ĐH 

 8/2023 

217.  Đồng Bá Vũ 

21/1/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Văn Sơn  

1979 

 Nguyễn Thị Hương 

Lan   1979 

 Đang học ĐH 

 8/2023 

218.  Đồng Thái Hải 

18/8/2005 

K-K 12/12 Hạ Hạ Đồng Thái Hoàn 

1981 

 Đàm Thị Huệ  

 1983 
 

219.  Đồng Mạnh Trung 

10/10/2005 

K-K 9/12 Hạ Hạ Đồng Văn Thành 

1981 

 Đồng Thị Thúy  

 1985 
 

220.  Nguyễn Hồng Sơn 

20/9/1997 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Nguyễn Văn Tuấn 

1973 

Nguyễn Thị Toàn 

1974  

ĐH  

Đủ điều kiện 

221.  Đồng Văn Quang 

26/03/1997 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Đồng Văn Hòa  

1974 

Lương Thị Chung 

1976 

ĐH 

Đủ điều kiện 

222.  Đào Văn Nghĩa 

06/11/1999 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Đào Văn Lĩnh  

1975 

Nguyễn Thị Mịn  

1980 

XKLĐ 



223.  Thân Minh Hiếu 

22/03/2000 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Thân Văn Kiên  

1973 

Đồng Thị Hoa  

1974 

 ĐH 

Đủ điều kiện 

224.  Thân Văn Chúc 

22/08/2000 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Thân Văn Thiện  

1969 

Đồng Thị Tuyết  

1971 

CĐ 

Đủ điều kiện 

225.  Nguyễn Mạnh Dũng 

18/7/2000 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Nguyễn Văn Du 

1973 

Phan Thị Thực 

1977 

CĐ 

Đủ điều kiện 

226.  Đồng Văn Dương 

13/10/2001 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Đồng Văn Tuân 

(Cần)   1970 

Hoàng Thị Phượng 

1970 

ĐH 

Đủ điều kiện 

227.  Nguyễn Văn Nam 

19/8/2002 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Nguyễn Văn Việt  

1978 

Cao Thị Mai 

1981 

Đang học ĐH 

228.  Nguyễn Văn Duy 

07/12/2002 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Nguyễn Văn 

Dương 1977 

Đồng T.Thanh 

Huyền 1977 

Đang học ĐH 

229.  Nguyễn Tiến Mạnh 

14/11/2002 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Nguyễn Văn 

Cường 1976 

Nguyễn Thị Hường 

1982 

Đang học ĐH 

230.  Đào Xuân Hoạt 

27/2/2002 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Đào Xuân Dũng  

1976 

Thân Thị Hưởng  

1979 

Đủ điều kiện 

231.   Nguyễn Văn Khang 

14/8/2002 

K-K 9/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Nguyễn Văn An  

1970 

Hoàng Thị Thắm 

1971 

TK từ bé 

232.  Thân Văn Hiệp 

27/03/2003 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Thân Văn Bái  

1970 

Đồng Thị Huyền  

1977 

Đang học CĐ 

233.  Hoàng Ngọc Hải 

17/03/2003 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Hoàng Văn Chung 

1978 

Ng T Thanh Huyền 

1982 

Đang học ĐH 

234.  Đồng Đức Mạnh 

15/05/2003 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Đồng Văn Dũng  

1962 

Nguyễn Thị Hoa  

1967 

Đang học CĐ 

235.  Thân HoàngHiệp 

27/09/2003 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Thân Văn Hùng 

1973 

Hoàng Thị Huyền 

1977 

Đang học ĐH 



236.  Nguyễn Thế Mạnh 

20/08/2003 

K-K 12/12 Hồ 

Thanh 

Hồ Thanh Nguyễn Thế Hùng 

1981 

Dương Thị Liên  

1983 

Đang học 

tiếng 

237.  Đồng Đức Trung 

27/12/2004 

K-K 12/12 Hồ 

thanh 

Hồ thanh Đồng Văn Hải   

1979 

Hoàng Thị Hường 

1985 

Đủ điều kiện 

238.  Nguyễn Tiến Đạt 

29/3/2004 

K-K 12/12 Hồ 

thanh 

Hồ thanh Nguyễn Văn Dự  

1978 

Hoàng Thị Nhâm  

1982 

Đủ điều kiện 

239.  Phạm Văn Tuyên 

12/4/2004 

K-K 12/12 Hồ 

thanh 

Hồ thanh Phạm Văn Phú   

1964 

Nguyễn Thị Lan  

1966 

Đủ điều kiện 

240.  Phạm Văn Quang 

12/4/2004 

K-K 12/12 Hồ 

thanh 

Hồ thanh Phạm Văn Phú  

1964 

Nguyễn Thị Lan  

1966 

Đủ điều kiện 

241.  Nguyễn Văn Thịnh 

02/8/2005 

K-K 
12/12 

Hồ 

thanh 

Hồ thanh Nguyễn Văn An 

1970 

Hoàng Thị Thắm  

1971 

Đủ điều kiện 

242.  Nguyễn Văn Đức 

14/12/1999 

K-K 12/12 Sâu Sâu Nguyễn Văn Sáng 

1972 

Hoàng Thị Chuyện  

1977 

 

243.  Nguyễn Văn Hùng 

04/09/2000 

K-K 12/12 Sâu Sâu Nguyễn Văn Sang 

1974 

Thân Thị Hà  

1977 

 

244.  Nguyễn Văn Bằng 

06/04/2001 

K-K 12/12 Sâu Sâu Nguyễn Văn Nhiên 

1972 

Đào Thị Năm  

1979 

Đang học ĐH 

245.  Nguyễn Văn Doanh 

09/08/2001 

K-K 12/12 Sâu Sâu Nguyễn Văn Đô  

1971 

Thân Thị Hằng  

1979 

ĐH liên 

thông 

246.  Nguyễn Văn Lợi 

05/02/2001 

K-K 12/12 Sâu Sâu Nguyễn Văn Định 

1967 

Đồng Thị Luyến  

1970 

 

247.  Đồng Văn Hùng 

29/3/2001 

K-K 12/12 Sâu Sâu Đồng Văn Nhường 

1973 

Đặng Thị Sáng 

1975 

XKLĐ 

248.  Nguyễn Văn Vi 

21/12/2003 

K-K 12/12 Sâu Sâu Nguyễn Văn Tính 

1974 

Nguyễn Thị Na  

1975 

 

249.  Nguyễn Mạnh Hải 

29/10/2003 

K-K 12/12 Sâu Sâu Nguyễn Văn Hân  

1977 

Phạm Thị Lý 

1981 

Đang học ĐH 



250.  Đồng Xuân Chiều 

09/1/2004 

K-K 12/12 Sâu Sâu Đồng Văn Chiến  

1980 

Nguyễn Thị Hương 

1982 

Đang học ĐH 

251.  Nguyễn Mạnh Hưởng 

20/4/2004 

K-K 12/12 Sâu Sâu Nguyễn Văn Bộ  

1972 

Đồng Thị Hương  

1976 

Đang học ĐH 

252.  Đồng Văn Mạnh 

24/02/2005 

K-K 
12/12 

Sâu Sâu Đồng Văn Bính 

1981 

 Đồng Thị Phương 

 1982 

 Đang học ĐH 

 8/2023 

253.  Nguyễn Quang Duy 

16/10/2005  

K-K 
12/12 

Sâu Sâu Nguyễn Văn Mạnh 

1980 

 Đồng Thị Mơ 

 1982 
 

254.  Đồng Minh Khang 

29/10/1999 

K-K 12/12 Tân Lập Tân Lập Đồng Văn An 

1977 

Đặng Thị Điền  

1978 

Đủ điều kiện 

255.  Hà Văn Tú 

01/10/1999 

K-K 12/12 Tân Lập Tân Lập Hà Văn Tiến 

1967 

Nguyễn Thị Lương 

1972 

Đủ điều kiện 

256.  Nguyễn Văn Trường 

15/04/1999 

K-K 12/12 Tân Lập Tân Lập Nguyễn Văn Nam 

1973 

Nguyễn Thị Lan  

1976 

ĐH 

Đủ điều kiện 

257.  Ong Thế Tính 

13/08/2000 

K-K 12/12 Tân Lập Tân Lập Ong Thế Tịnh (c) 

1974 

Nguyễn Thị Hải  

1975 

Đủ điều kiện 

258.  Nguyễn Văn Công 

12/02/2001 

K-K 12/12 Tân Lập Tân Lập Nguyễn Văn Ích  

1974 

Nguyễn Thị Quế  

1980 

Đang học ĐH 

259.  Trần Đăng Tú 

02/01/2001 

K-K 12/12 Tân Lập Tân Lập Trần Đăng Cơ  

1971 

Nguyễn Thị Thuý  

1974 

XKLĐ 

260.  Đỗ Văn Lộc 

15/11/2001 

K-K 12/12 Tân Lập Tân Lập Đỗ Văn Ngọ  

1978 

Đồng Thị Điệp  

1981 

TK, hỏng 

mắt 

261.  Phạm Tuấn Anh 

13/08/2001 

K-K 12/12 Tân Lập Tân Lập Phạm Văn Phú  

1977(c) 

Vi Thị Thạch (c) Đang ở căm-

pu-chia 

262.  Vũ Hữu Minh Tiến 

14/11/2002 

K-K 9/12 Tân Lập Tân Lập Vũ Hữu Thưởng  

1981 

Nguyễn Thị Lan 

1981(c) 

Bố tù, mẹ 

chết, nuôi em 

nhỏ 

263.  Trần Đăng Anh 

25/03/2003 

K-K 9/12 Tân Lập Tân Lập Trần Đăng Phương 

1973 

Nguyễn Thị Đường 

1975 

Đủ điều kiện 



264.  Đồng Văn Chính 

25/1/2004 

K-K 12/12 Tân lập Tân lập Đồng Văn Điểm  

1982 

Đồng Thị Tuyên  

1984 

Đủ điều kiện 

265.  Đồng Minh Tuấn 

07/3/2005 

K-K 
12/12 

Tân lập Tân lập Đồng Văn An  

1977 

Đăng Thị Điền  

1979 

 Tàn tật, lác  

mắt 

266.  
Trần Ngọc Dương 

25/1/2006 

K-K 

9/12 

Tân lập Tân lập Trần Ngọc Phương 

(c) 

 

Đồng Thị Thu 

1982 
Tình nguyện 

267.  Đồng Khắc Chung 

26/10/1999 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Đồng Khắc Quang 

1972 

Đồng Thị Nhật  

1974 

XKLĐ 

268.  Nguyễn Văn Đăng 

08/03/2000 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Nguyễn Văn 

Phương 

1975 

Đồng Thị Tỉnh 

1980 

MN 

269.  Đồng Khắc Sỹ 

13/03/2000 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Đồng Khắc Sáu  

1969 (c) 

Nguyễn Thị Lượng 

1973 

 

270.  Đồng Khắc Toàn 

09/05/2001 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Đồng Khắc Bằng  

1975 

Khổng Thị Tuyến  

1976 

 

271.  Đồng Khắc Long 

23/09/2001 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Đồng Khắc Đạt  

1975 

Vũ Thị Đông  

1975 

Đang học ĐH 

272.  Đồng Khắc linh 

28/10/2001 

K-K 9/12  Vàng  Vàng Đồng Khắc Hải  

1974 

Nguyễn Thị Hiên  

1977 

Mắt lác- TK 

273.  Đồng Nguyên Hùng 

19/02/2001 

K-K 9/12  Vàng  Vàng Đồng Nguyên 

Luyến 1974 

Phạm Thị Tuyển  

1975 

Đi tù 

274.  Nguyễn Đình Mạnh 

20/6/2002 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Nguyễn Đình Dẩu 

1973 

Đồng Thị Hường  

1975 

 CĐ 

275.  Đồng Nguyên Lực 

7/3/2002 

K-K 11/12 Vàng Vàng Đồng Nguyên 

Thiển 1972 

Ngô Thị Yên  

1978 

XKLĐ 

276.  Đồng Khắc Đức 

22/9/2002 

K-K 11/12  Vàng  Vàng Đồng Khắc Hoàn  

1978 

Vũ Thị Tới  

1980 

XKLĐ 

277.  Đồng Duy Lâm 

25/02/2002 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Đồng Duy Nhuận 

1967 

Đồng Thị Quy 

1968 

CĐ 



278.  Đồng Khắc Huân 

20/06/2003 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Đồng Khắc Hàn  

1976 

Nguyễn Thị Hằng 

1979 

Đang học CĐ 

279.  Đồng Khắc Cường 

21/01/2003 

K-K 12/12  Vàng  Vàng  Đồng Thị Chiêu  

1969 

Đang học ĐH 

280.  Đồng Tuấn Anh 

16/04/2003 

K-K 12/12  Vàng  Vàng  Đồng Văn Diệp  

1969 

Nông Thị Sen  

1973 

Đang học ĐH 

281.  Đồng Khắc Trọng 

28/4/2003 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Đồng Khắc Sang 

1970 

Trần Thị Nhung 

1976 

XKLĐ 

282.  Đồng Duy Dùng 

06/6/2004 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Đồng Duy Mạnh  

1980 

Đồng Thị Lâm  

1984 

 

283.  Đồng Văn Xuân 

21/10/2004 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Đồng Văn Dần  

1974 

Đồng Thị Luyện  

1975 

CĐ 9/2023 

284.  Nguyễn Tuấn Hùng 

05/2/2004 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Nguyễn Văn Chính 

1980 

Lê Thị Tiến  

1985 

ĐH chuyển 

9/2022 

285.  Nguyễn Văn Nguyên 

15/9/2004 

K-K 9/12  Vàng  Vàng Nguyễn Văn 

Phương 1975 

Đồng Thị Tỉnh 

1980 

 

286.  Đồng Khắc Doanh 

13/11/2005 

K-K 
12/12 

Vàng Vàng Đồng Khắc Đại 

1979 

Lê Thị Vịnh  

1981 
Lê Th  

287.  Đồng Khắc Chung 

26/10/1999 

K-K 12/12  Vàng  Vàng Đồng Khắc Quang 

1972 

Đồng Thị Nhật  

1974 

XKLĐ 

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đào Thanh Tùng 

TM. HĐNVQS XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Duy Hưng 
 


